
    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

        TỈNH HOÀ BÌNH                                                       

                                                   

Bản án số: 37/2020/DS-ST  

Ngày: 30/12/2020.                                            
V/v Kiện tranh chấp Hợp đồng vay tài sản; 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH  

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Chủ toạ phiên toà: Thẩm phán Trần Hữu Ngà. 

Các Hội thẩm nhân dân: Phạm Thị Nga, Phạm Quốc Trung; 

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bùi Thái Bình – Thư ký TAND thành phố Hòa Bình; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình tham gia phiên tòa: ông 

Nguyễn Thành Công – Kiểm sát viên; 

Mở phiên toà công khai tại trụ sở Toà án thành phố Hòa Bình ngày 30/12/2020, xử 

sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 23/2020/TLST-DS ngày 14/5/2020, theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 42/2020/QĐXXST-DS ngày 11/9/2020, giữa các đương sự sau: 

1/ Nguyên đơn: ông Nguyễn Ngọc Oánh, sinh năm 1958; 

Địa chỉ: tổ 3, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; 

Có mặt tại phiên tọa 

2/ Bị đơn: anh Lại Đình Tiến, sinh năm 1970 và mẹ đẻ là bà Đinh Thị Thận, sinh 

năm 1943 

Địa chỉ: tổ 3, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; 

Vắng mặt dù đã được triệu tập phiên tòa hợp pháp nhiều lần. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

{1}Theo đơn khởi kiện và quá trình cung cấp chứng cứ, nguyên đơn cho rằng: 

- Ngày 19/12/2017, ông Oánh cho anh Lại Đình Tiến vay 200.000.000 đồng, thỏa 

thuận thời hạn vay 02 năm, lãi suất thỏa thuận 1%/tháng. Hợp đồng vay được lập tại văn 

phòng công chứng Tín Phát. Tiếp đó, ngày 02/3/2018, ông Oáng cho anh Lại Đình Tiến 

vay 100.000.000 đồng, cho bà Đinh Thị Thận là mẹ đẻ của anh Tiến vay 100.000.000 

đồng. Việc vay nợ, anh Tiến tự tay viết "Giấy vay tiền" và cùng với mẹ đẻ (Bà Thận) ký 

vào giấy đó làm bằng, đưa cho ông Oánh giữ. Về khoản vay này, các bên cũng thỏa 

thuận thời hạn vay là 02 năm, lãi suất là 1%/tháng. Từ khi vay tiền cho đến nay, anh 

Tiến, bà Thận chưa trả cho ông Oánh đồng gốc và lãi nào. Hết thời hạn vay, ông Oánh 

đòi không được, nên khởi kiện ra Tòa, yêu cầu buộc các bị đơn phải trả cho ông toàn bộ 

nợ gốc, nợ lãi theo quy định của pháp luật. 

- Ông Oánh còn cho rằng để đảm bảo khoản vay trên , anh Tiến, bà Thận đã thế 

chấp cho ông Oánh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc 

thửa số 66 tờ bản đồ 32 tại tổ 04 cũ (nay là tổ 3), phường Tân Hòa, ghi tên người sử dụng 



là hộ bà Đinh Thị Thận; Đã được UBND thành phố Hòa Bình cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số  BY 130661 ngày 29/7/2015. Ông Oánh tự nguyện không yêu cầu 

Tòa án giải quyết đối với tài sản thế chấp nêu trên.  

- Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Oánh tự nguyện chỉ yêu cầu anh Tiến, bà Thận chịu 

khoản lãi của 24 tháng trong hạn hợp đồng, theo mức 1%/tháng và tự nguyện cho các bị 

đơn số lãi quá hạn. 

{2} Quá trình giải quyết vụ án, Bà Đinh Thị Thận xác nhận nội dung ông Nguyễn 

Ngọc Oánh đã nêu ở trên là đúng. 

{3} Quá trình giải quyết vụ án, anh Lại Đình Tiến không đến Tòa án làm việc và 

không cung cấp tài liệu, chứng cứ gì cho Tòa án. 

{4}Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị chấp nhận toàn bộ nội dung khởi 

kiện và yêu cầu nêu trên của nguyên đơn; Buộc bà Đinh Thị Thận trả cho ông Oánh 

100.000.000 đồng nợ gốc và khoản lãi phát sinh của 24 tháng, theo mức 1%/tháng; Buộc 

anh Lại Đình Tiến trả cho ông Oánh 300.000.000 đồng nợ gốc và khoản lãi phát sinh của 

24 tháng, theo mức 1%/tháng; Các bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, theo quy định 

chung của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

{5}Về tố tụng: các bị đơn đã được Tòa tống đạt giấy triệu tập phiên tòa hợp pháp 

nhiều lần nhưng vắng mặt. Căn cứ các điều 227, 228, 238 Bộ luật tố tụng dân sự, tòa xét 

xử vắng mặt những người này. 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đương sự suất trình và Tòa án thu thập được, 

thấy rằng: 

{6} Ông Nguyễn Ngọc Oánh cho rằng ngày 19/12/2017, ông Oánh cho anh Lại 

Đình Tiến vay 200.000.000 đồng; Thỏa thuận thời hạn vay 02 năm, lãi suất 1%/tháng. 

Hợp đồng vay tài sản được lập tại Văn phòng công chứng Tín Phát. Tiếp đó, ngày 

02/3/2018, ông Oánh cho anh Lại Đình Tiến vay 100.000.000 đồng, cho bà Đinh Thị 

Thận (Mẹ đẻ của anh Tiến) vay 100.000.000 đồng. Việc vay nợ, anh Tiến tự tay viết 

"Giấy vay tiền" và cùng với mẹ đẻ (Bà Thận) ký vào giấy đó làm bằng, đưa cho ông 

Oánh giữ. Về khoản vay này, các bên cũng thỏa thuận thời hạn vay là 02 năm, lãi suất là 

1%/tháng. Từ khi vay tiền cho đến nay, anh Tiến, bà Thận chưa trả cho ông Oánh đồng 

gốc và lãi nào. Hết thời hạn vay, ông Oánh đòi không được, nên khởi kiện ra Tòa, yêu 

cầu buộc các bị đơn phải trả cho ông toàn bộ nợ gốc, nợ lãi theo quy định của pháp luật. 

Cùng với việc khởi kiện, ông Oánh đã giao nộp được hợp đồng vay tiền phù hợp với nội 

dung yêu cầu, do đó cần chấp nhận. 

{7}Tại Tòa, ông Oánh tự nguyện chỉ yêu cầu anh Tiến, bà Thận trả lãi theo mức 

1%/tháng tương ứng với phần nợ gốc của mỗi người (Của anh Tiến là 300.000.000 đồng 

nợ gốc, của bà Thận là 100.000.000 đồng nợ gốc), với thời hạn chịu lãi là 24 tháng (Thời 

gian chịu lãi bằng với thời hạn của hợp đồng). Ngoài 24 tháng ra, ông Oánh tự nguyện 

cho và không yêu cầu các bị đơn trả lãi. Sự tự nguyện phù hợp pháp luật, được chấp 

nhận. 



{8}Để đảm bảo khoản vay trên , anh Tiến, bà Thận đã thế chấp cho ông Oánh 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 66 tờ bản đồ 

32 tại tổ 04 cũ (nay là tổ 3), phường Tân Hòa, ghi tên người sử dụng là hộ bà Đinh Thị 

Thận; Đã được UBND thành phố Hòa Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số  

BY 130661 ngày 29/7/2015. Tại Tòa, ông Oánh tự nguyện không yêu cầu Tòa án giải 

quyết đối với tài sản thế chấp nêu trên, do đó không đề cập. 

{9} Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Bởi các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Áp dụng các điều 463, 464, 465, 466, 468, 470 của Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 

147 của Bộ luật tố tụng dân sự; điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, Tuyên xử như sau: 

 1/ Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; 

 2/ Buộc anh Lại Đình Tiến trả cho ông Nguyễn Ngọc Oánh tổng cộng 372.000.000 

đồng (Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng); Trong đó: 

 - Trả nợ gốc là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng); 

 - Trả nợ lãi là 72.000.000 (Bảy mươi hai triệu đồng). 

 3/ Buộc bà Đinh Thị Thận trả cho ông Nguyễn Ngọc Oánh tổng cộng 124.000.000 

đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu đồng); Trong đó: 

 - Trả nợ gốc là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng); 

 - Trả nợ lãi là 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng). 

 Nếu không trả nợ như đã tuyên ở trên thì kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật 

và Người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án hợp pháp thì người phải thi hành 

án phải chịu tiền lãi, do chậm thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 điều 468 của Bộ 

Luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và điều 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 3/ Anh Lại Đình Tiến phải chịu 18.600.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm;  Bà 

Đinh Thị Thận phải chịu 6.200.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

 - Ông Nguyễn Ngọc Oánh được trả lại 12.000.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp, 

theo biên lai thu tiền số 0006771 ngày 13/5/2020 của Chi Cục thi hành án dân sự thành 

phố Hòa Bình. 

 

4/ Các đương sự được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Đương sự vắng mặt được kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận kết quả xét xử. 



Án xử công khai sơ thẩm. 

Nơi nhận:                                                T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 - TAND tỉnh Hòa Bình;                                                                              Chủ Tọa phiên tòa 
 - VKSND thành phố Hòa Bình; 

 - Chi cục THADS  thành phố Hòa Bình; 

 - UBND phường, xã nơi ĐS cư trú; 

- UBND phường, xã nơi có TS tranh chấp; 

 - Đương sự; 

- Lưu HS + VT + LT. 

 

 

 

 


